
Les salutations en vietnamien Imprime en recto seul, plie sur la ligne pointillée centrale et découpe le long des lignes grises

Xin chào chào mừng

bienvenue

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.

Bienvenue chez nous.

Leçon 1 · Salutations

Salut

Xin chào, bạn có khỏe
không?

Salut, comment ça va ?
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Chào buổi sáng vâng

oui

Vâng, tôi hiểu rồi.
Oui, je comprends.
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Bonjour

Chào buổi sáng!
Bonjour !
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Chào buổi tối không

non

Cô ấy nói không.
Elle a dit non.
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Bonsoir

Chào buổi tối!
Bonsoir !
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Tạm biệt Chào buổi chiều

Bon après-midi

Chào buổi chiều!
Bon après-midi !
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Au revoir

Tạm biệt, Anna!
Au revoir, Anna !
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Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

À demain

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!

À demain !
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À bientôt

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
À bientôt, Mia !
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Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

Comment vas-tu ?

Hôm nay bạn khỏe không?
Comment vas-tu aujourd'hui ?
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Enchanté

Rất vui được gặp bạn!
Moi aussi, enchanté !
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